	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON NẮNG MAI

Số :       /KH - MNNM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thượng Thanh, ngày 03 tháng  10  năm 2022


KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu - 
công tác chăm sóc nuôi dưỡng - công tác bán trú cho trẻ 
năm học 2022 – 2023.
       
 Căn cứ công văn số 1226/ UBND - YT ngày  06/7/2022 của UNND  quận về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong tổ chức ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn quận  năm học 2022-2023;

        
 Căn cứ báo cáo số 335/ BC - YT ngày 27/7/2022 của Phòng Y tế quận về việc báo cáo kết quả hồ sơ của các cơ sở đăng ký cung cấp thực phẩm cho các trường học trên địa bàn quận năm học 2022-2023;
 Căn cứ Hướng dẫn số 163/PGD&ĐT ngày 5/9/2022 của phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2022-2023; 
Căn cứ Hướng dẫn số 164/PGD&ĐT  ngày 5/9//2022 của phòng GD&ĐT quận Long Biên về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2022-2023.
        Căn cứ kế hoạch số 41/KH –MNNM ngày 22/9/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 -2023 của trường MN Nắng Mai.
        Trường MN Nắng Mai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu- công tác chăm sóc nuôi dưỡng và công tác bán trú cho năm học 2022 – 2023 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

CBGVNV chủ động trong công tác phối hợp hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ và đạt được các chỉ tiêu phấn đấu nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng trong nhà trường.

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

2. 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ và phát hiện bệnh sớm để kịp thời thông báo tới gia đình chuyển tuyến điều trị cho trẻ;
3. 100% nhóm lớp thường xuyên rà soát, loại bỏ những đồ dùng, đồ chơi gây mất toàn cho trẻ, thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ, chế độ sinh hoạt 1 ngày, không vi phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ dưới mọi hình thức.
4. Bếp ăn bán trú đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra mất an toàn thực phẩm trong nhà trường. Thực hiện đúng nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng hàng ngày.
5.Tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh về công tác công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu- công tác chăm sóc nuôi dưỡng và công tác bán trú đạt hiệu quả tốt nhất.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Đảm bảo an toàn:
1.1. Chỉ tiêu
- Nhà trường tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thường xuyên rà soát, kiểm tra phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ để có biện pháp khắc phục kịp thời

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, mọi nơi khi ở trường.

- 100% CBGVNV nghiêm túc thực hiện quy chế nuôi dạy trẻ, chế độ sinh hoạt 1 ngày không vi phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ dưới mọi hình thức.

1.2. Biện pháp :
- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/TT-BGDĐT ngày 15/4/1010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”.

- Rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ được quy định tại Điều lệ trường MN những nơi như: lan can hành lang, tay vịn cầu thang, kệ giá để tivi, tủ để đồ cá nhân trẻ, loa đài, hệ thống dây điện, ổ cắm

- Xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn, thân thiện và hạnh phúc; hạn chế tối đa việc bê tông hóa sân chơi của trẻ để đáp ứng việc “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025”

- Thực hiện sổ nhật ký nhóm lớp theo sự chỉ đạo của sở GD&ĐT, mỗi lớp có lịch phân công giáo viên cụ thể thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt một ngày, có bàn giao về tình trạng học sinh trong lớp hàng ngày trong sổ nhật ký nhóm lớp .Có lịch phân công giáo viên quản lý trẻ mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là quản lý trẻ trong các hoạt động đón, trả trẻ, chăm sóc bán trú, hoạt động ngoài lớp học và trẻ mới đi học. Không nhận trẻ ốm, trẻ không có trong danh sách lớp vào học. Thống nhất với cha mẹ trẻ đăng ký người đón trẻ.

- Tập huấn cho 100% CBGVNV, đặc biệt nhân viên y tế trong trường về kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, phòng tránh bạo hành, xâm hại… đối với trẻ.

- Rà soát, bổ sung đầy đủ trang thiết bị cần thiết theo quy định của Luật phòng cháy chữa cháy, phương án PCCC và tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng tránh TNTT, kỹ năng xử lý và thoát hiểm khi gặp sự cố hỏa hoạn cho CBGVNV và học sinh trong nhà trường

2. Chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

2.1.Chỉ tiêu:

- Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo Thông tư số 13/2016/TTLT- BYT –BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD& ĐT về công tác y tế trường học.

- 100% trẻ được khám sức khỏe 2 lần/ năm, được cân, đo đúng định kỳ ( Cân 3 lần/ năm; Đo 2 lần/ năm) trẻ suy dinh dưỡng cân hàng tháng. 100 % trẻ được theo dõi biểu đồ tăng trưởng
- Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 1,5%, thể thấp còi 2,0%, thừa cân béo phì 2,0%.
- 100% các lớp làm tốt công tác làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục kỹ năng vệ sinh cá nhân, thói quen rửa tay bằng xà phòng khi tay bẩn ... để phòng chống dịch bệnh.
2.2. Biện pháp :
- Nghiêm túc thực hiện tốt công tác y tế trường học theo Thông tư số 13/2016/TTLT- BYT –BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD& ĐT về công tác y tế trường học.

+ Thực hiện kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe: đo chiều cao, cân nặng đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi; đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim, thị lực đối với học sinh từ 36 tháng tuổi trở lên.
+ Đo chiều cao 02 lần/năm học, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi sự phát triển thể lực cho trẻ dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng một lần và cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi mỗi quý một lần.

+  Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng). Trẻ dưới 24 tháng tuổi, đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi tháng 1 lần. Trẻ từ 24 tháng trở lên, đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi quý 1 lần. Riêng trẻ từ 60 tháng tuổi, theo dõi chỉ số khối cơ thể  (BMI)

- Cán bộ y tế thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công, chú trọng kiểm soát thực hiện lịch vệ sinh hàng ngày, tuần, tháng, quản lý hồ sơ theo dõi sức khỏe của trẻ .

- Phối hợp chặt chẽ với tổ bếp, tổ giáo viên thực hiện các biện pháp can thiệp với trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, béo phì và trẻ khuyết tật hòa nhập. Phối hợp với phụ huynh học sinh thống nhất cách CSND cho trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thấp còi và trẻ  thừa cân béo phì.

- Đảm bảo đủ giáo viên theo phân công để quản lý, theo dõi và đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt giờ ăn, ngủ của trẻ. Giáo viên thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày theo độ tuổi của trẻ, chế độ chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, thực hiện đảm bảo các điều kiện tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. Đảm bảo tối thiểu mỗi trẻ có 2 khăn riêng sử dụng/ngày.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe, phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở GDMN bằng các nội dung, hình thức phong phú qua đăng tải bài trên cổng thông tin điện tử, góc tuyên truyền, trao đổi phụ huynh hàng tháng….

- Phối hợp với trạm y tế Phường trong các đợt tiêm chủng mở rộng để đảm bảo 100% trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo quy định. Đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục kỹ năng vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh.

- Duy trì lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
- Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe, phòng chống dịch bệnh bằng các nội dung, hình thức phong phú qua góc tuyên truyền, trao đổi phụ huynh hàng ngày, qua các cuộc họp CMHS...

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chế độ chăm sóc sức khỏe và vệ sinh cho trẻ theo chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ.

- Nhà trường chỉ đạo giáo viên các nhóm, lớp chỉ nhận trẻ vào lớp khi tình trạng sức khỏe của trẻ bình thường
- Tuyên truyền về chương trình sữa học đường khi có công văn chính thức từ các cấp.

3.Công tác nuôi dưỡng

3.1. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

3.1.1 Chỉ tiêu :

- Đảm bảo 100% trẻ ăn bán trú tại trường không bị ngộ độc thực phẩm

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh và đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia và công tác Kiểm định chất lượng GDMN.

- 100% lớp đưa nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe vào chương trình chăm sóc giáo dục phù hợp với độ tuổi của trẻ.

- 100% nhân viên và giáo viên được tập huấn và học tập VSATTP và biết giữ vệ sinh trong chế biến , bảo quản  thực phẩm .

3.1.2. Biện pháp
- Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý chăm sóc nuôi dưỡng (quy trình bếp một chiều, thực hiện nhiệm vụ theo phân công dây chuyền, quản lý khẩu phần ăn; công khai minh bạch trên thực đơn, hồ sơ sổ sách, biểu bảng…)

- Lựa chọn và kí hợp đồng thực phẩm với các cơ sở cung ứng thực phẩm được Y tế thẩm định. Tuân thủ các qui định vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của cơ quan y tế, cơ quan quản lý trên địa bàn. Nghiêm túc thực hiện công văn 1226/UBND-YT ngày 06/7/2022 về việc tiêu chí tổ chức ăn bán trú và lựa chọn đối với cung cấp thực phẩm cho các cơ sở GD năm học 2022-2023.

* Những vấn đề cần lưu ý.

- Đối với đơn vị trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm: cần kiểm tra giấy đăng ký kinh doanh đúng tên đơn vị; Giấy chứng nhận hoặc cam kết cơ sở đủ điều kiện VSATTP (quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật ATTP); xác nhận công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định ATTP; những sản phẩm thực phẩm đóng gói phải có công bố chất lượng sản phẩm; Bao bì, nhãn mác đầy đủ thông tin và hạn sử dụng…

- Yêu cầu đối với cơ sở trực tiếp giết mổ và cung cấp thực phẩm tươi sống: hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ với đơn vị cung cấp, phân rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên; Đăng ký kinh doanh đúng tên công ty/cơ sở; cam kết cơ sở đủ điều kiện ATTP. Hồ sơ chăn nuôi: xét nghiệm nước sử dụng, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Hồ sơ nhân viên. Hồ sơ giết mổ: HĐ thu mua, HĐ cung cấp, xét nghiệm nước sử dụng, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Hồ sơ nhân viên. 

- Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất rau, củ, quả an toàn: hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ với đơn vị cung cấp, phân rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên; Đăng ký kinh doanh đúng tên công ty/ cơ sở; Hồ sơ nhân viên; Cam kết cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn; chứng nhận chất lượng sản phẩm …; xét nghiệm nước sử dụng.

- Yêu cầu đối với thực phẩm đã qua chế biến: hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ với đơn vị cung cấp, phân rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên; Đăng ký kinh doanh đúng tên công ty/ cơ sở; Hồ sơ nhân viên; Cam kết cơ sở đủ điều kiện ATTP; chứng nhận chất lượng sản phẩm; công bố hợp quy sản phẩm, giấy tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm; xét nghiệm nước sử dụng.

- Nhà trường thường xuyên kiểm tra chất lượng, đơn giá thực phẩm.

- Tiếp tục duy trì bếp ăn bán trú được chứng nhận bếp ăn đủ điều kiện VSATTP (Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Ytế)
-  Đưa nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe vào chương trình chăm sóc giáo dục phù hợp với độ tuổi của trẻ.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh và đáp ứng yêu cầu CSNDGD trẻ của nhà trườngvà công tác Kiểm định chất lượng GDMN.

Duy trì thực hiện điểm chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ( Lớp MGB C2 và MGL A3)

3.2. Đảm bảo chất lượng bữa ăn

3.2.1. Chỉ tiêu :

- 100% trẻ ăn bán trú tại trường , mức tiền ăn 28.000đ/trẻ/ngày..

+ Trẻ Nt ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ/ ngày
+ Trẻ MG ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ/ ngày
- Tỷ lệ dinh dưỡng tại trường mầm non duy trì mức:

+ Nhà trẻ P: 13-20%; L: 30-40% (Tỷ lệ L động vật/ L thực vật= 70% và

30%); G: 47-50%.

+ Mẫu giáo P: 13-20%; L: 25-35%; G: 52-60%;

+ Tỷ lệ Ca, B1 cân đối theo nhu cầu của trẻ: Nhu cầu Ca đối với trẻ 1-3 tuổi:350mg/ngày/trẻ; mẫu giáo 4-6 tuổi: 420mg/ ngày/trẻ; nhu cầu B1 đối với trẻ 1-3tuổi: 0.41 mg/ngày/trẻ; mẫu giáo 4-6 tuổi: 0.52mg/ngày/trẻ.

- Chú trọng cải tiến các món ăn và phối hợp các món ăn trong ngày hợp lý, khoa học. Cần kết hợp 10 nhóm thực phẩm từ 04 nguồn (Chất bột đường; chất đạm; vitamin, chất khoáng và chất xơ; chất béo) phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng; tăng cường rau xanh cho trẻ trong các bữa ăn chiều, hạn chế tối đa sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh trong bữa ăn của trẻ (tuyệt đối không cho trẻ ăn nội tạng động vật và mỳ tôm, không cho trẻ ăn rau trái mùa) để đảm bảo VSATTP cho trẻ.

- Đảm bảo nước uống cho trẻ đủ, vệ sinh và phù hợp với thời tiết. Nước dùng để sơ chế thực phẩm, nấu nướng thức ăn ... phải được định kỳ kiểm nghiệm ít nhất 1 lần/năm theo Thông tư số 30/2012/TT- BYT ngày 05/12/2012 quy định về điều  kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh ăn uống. Dùng cây nước nóng phải đảm bảo nhiệt độ nước an toàn và hướng dẫn trẻ sử dụng.

- 100% trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân, biết rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn...

- 95% trẻ MG lớn biết chải răng đúng quy cách

- 100% các lớp thực hiện lồng nội dung giáo dục dinh dưỡng vào chương trình và thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP

- Tăng cường sử dụng các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, sẵn có ở địa phương để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ.

3.2.2. Biện pháp
- Xây dựng thực đơn theo tuần, theo mùa phù hợp với độ tuổi, đa dạng các loại thực phẩm Thường xuyên thay đổi theo mùa phù hợp với thực tế .

- Quản lý chặt chẽ khâu tiếp phẩm ,đáp ứng thực đơn đủ chất lượng và số lượng

- Thường xuyên giám sát nhân viên nhà bếp sơ chế, chế biến thức ăn đảm bảo hợp vệ sinh, thực hiện đảm bảo đúng quy trình bếp ăn một chiều.

- Thức ăn sau khi chế biến phải có nắp đậy để tránh bụi bẩn làm ô nhiễm thức ăn, cho trẻ ăn thức ăn nóng, ấm, đảm bảo vệ sinh, không cho trẻ ăn thức ăn đã quá 2 giờ kể từ khi nấu xong.

- Quản lý khâu chia định lượng suất ăn của trẻ, dùng các dụng cụ cố định ( cân , đong...) lấy ý kiến phản ánh của nhóm lớp để điều chỉnh .

- Cân đối lượng thực phẩm động vật tương đương với thực phẩm thực vật .

- Thường xuyên theo dõi khu bếp ăn , các lớp MG , nhà trẻ , để giúp các cô giáo , cô nuôi thực hiện tốt các yêu cầu của các lớp về tổ chức chăm sóc bữa ăn , giấc ngủ cho trẻ , các cháu được ăn sạch , uống nước đun sôi, ăn uống nóng về mùa đông ,ăn đủ chất , đủ lượng , hợp khẩu vị , đủ nước uống theo nhu cầu của trẻ , ăn đúng giờ ăn hết suất .

- Tập cho trẻ ăn đầy đủ các loại thức ăn, giới thiệu thực đơn các món ăn thông qua các bữa ăn hàng ngày lồng ghép giáo dục dinh dưỡng...

- Giáo viên các lớp thường xuyên quan tâm chăm sóc trẻ trong các hoạt động . Rèn cho trẻ nề nếp thói quen rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, trước khi ăn...

- Giám sát nhắc nhở giáo viên vệ sinh ca cốc hằng ngày, khăn mặt của trẻ được giặt bằng xà phòng và phơi khô.

- Luôn đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng nhóm, lớp, đồ dùng, đồ chơi và đồ dùng chăm sóc cá nhân của trẻ.

- Các lớp xây dựng góc tuyên truyền cho phụ huynh có nội dung về dinh dưỡng cho trẻ mầm non và vệ sinh ATTP.

4. Thực hiện nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng:

4.1.Chỉ tiêu:

- Quản lý tốt công tác thu chi hàng ngày

- Đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch

- Giao nhận thực phẩm đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai.

- Đảm bảo khấu phần ăn, xuất ăn của trẻ trong ngày.

- Hồ sơ, sổ sách bán trú đầy đủ, rõ ràng, khoa học.

- 100% thực đơn hàng ngày của trẻ được xây dựng trên phần mềm dinh dưỡng để đảm bảo cân đối tỷ lệ các chất dinh dưỡng.

4.2. Biện pháp:
- Tiếp tục duy trì thực hiện đúng quy định về hồ sơ sổ sách, qui trình, nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng, quản lý chặt chẽ thực phẩm của trẻ từ khâu giao nhận đến khi chế biến thành món ăn của trẻ. Thực hiện nghiêm túc việc công khai thực đơn, thực phẩm, đơn giá hàng ngày ...

Thu và thanh toán:

+ Thực hiện nghiêm túc việc công khai các khoản thu chi với cha mẹ học sinh và 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

+ Các khoản thu của trường đều phải vào sổ thu, có biên lai theo quy định. Sau mỗi ngày thu, thanh toán vào sổ Nhật ký thu và bàn giao, có đủ chữ ký theo đúng nguyên tắc. Thanh toán dứt điểm với phụ huynh theo năm học, làm báo cáo các khoản tiền tồn, chuyển vào năm học sau theo quy định.

+ Không sử dụng tiền ăn cho trẻ vào mục đích khác.

Giao nhận thực phẩm hàng ngày: Giao nhận trực tiếp gồm cả hàng kho và hàng tươi sống; khi nhận phải có đủ các thành phần tham gia, ghi chép và ký nhận đầy đủ tại sổ kiểm thực ba bước. Cần ghi rõ thời gian nhận lần 1, lần 2 (nếu có).
+ Giao đủ định lượng theo suất ăn hàng ngày của trẻ. Không để thừa, thiếu quá 3 suất ăn/ngày. 
+ Phân công ca trực để cùng nhận thực phẩm và ký xác nhận, đảm bảo tối thiểu đủ 3 thành phần khi giao nhận thực phẩm (Người giao thực phẩm, người trực tiếp nấu và thành phần khác: Ban giám hiệu, GV, kế toán, thanh tra…)

Người giao hàng: giao hóa đơn/phiếu xuất kho và ký bàn giao số lượng thực phẩm đã giao.   

Người trực tiếp nấu ăn: Nhận thực phẩm, kiểm tra chất lượng thực phẩm, ghi đúng số lượng được nhận, thời gian nhận và ký xác nhận vào sổ kiểm thực 3 bước, công khai nội dung giao nhận thực phẩm (bước 1) trên bảng tại bếp ăn. 
Một số lưu ý: 


+ Loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh: Kiểm tra tên thực phẩm, khối lượng, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật; thông tin trên nhãn sản phẩm (tên sản phẩm, nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất, ngày sản xuất, hạn dùng…


+ Loại thực phẩm bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm: Kiểm tra tên sản phẩm, khối lượng, thời hạn sử dụng..


- Kiểm tra, đánh giá tình trạng cảm quan về chất lượng, an toàn thực phẩm: màu sắc, mùi vị, tính nguyên vẹn của sản phẩm...  điều kiện bảo quản thực tế. Trường hợp nguyên liệu, thực phẩm được kiểm tra, đánh giá không đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm cần ghi rõ biện pháp xử lý với sản phẩm đó.

Giáo viên: Ban Giám hiệu phân công luân phiên giáo viên hàng ngày kiểm tra, giám sát việc giao nhận thực phẩm và định lượng khẩu phần ăn của trẻ, ký xác nhận vào sổ kiểm thực ba bước tại thời điểm giao nhận.
Thanh tra + y tế: Tham gia kiểm tra (đột xuất) việc giao nhận thực phẩm, chế biến thực phẩm, chia định lượng khẩu phần ăn cho trẻ, ký xác nhận kết quả kiểm tra.
Kế toán: Tham gia giao nhận thực phẩm hàng ngày và ký xác nhận. 
Thủ kho: Thủ kho chịu trách nhiệm quản lý thực phẩm trong kho, có sổ theo dõi xuất, nhập kho, cuối tháng kiểm kê. Nhập lương thực, thực phẩm dự trữ trong kho phải phù hợp với thời gian bảo quản để đảm bảo chất lượng thực phẩm. Xuất, nhập thực phẩm kho phải có phiếu ký duyệt của Ban Giám hiệu, kế toán. 
Ban giám hiệu: Hàng ngày, luân phiên phân công kiểm tra, giám sát việc giao nhận thực phẩm và chia định lượng khẩu phần ăn của trẻ, ký xác nhận tại sổ kiểm thực 3 bước.
- Theo dõi định lượng các chất dinh dưỡng trong bữa ăn của trẻ trên phần mềm dinh dưỡng .

- Sử dụng phần mềm dinh dưỡng tinh khẩu phần ăn của trẻ, mỗi ngày in riêng 1 trang, có chữ ký các thành phần đầy đủ và cuối tháng đóng thành quyển, có đủ dấu giáp lai.

Không để các chất tẩy rửa, giấy vệ sinh, bột giặt ... cùng trong kho thực phẩm của trẻ.

Chế biến thực phẩm và chia ăn:
- Chế biến đúng thực đơn, đủ định lượng xuất ăn hàng ngày của trẻ,không để thừa, thiếu quá 3 xuất ăn/ ngày.
-  Thực phẩm tươi sống giao nhận thừa so với định mức trong ngày phải trả lại đơn vị cung ứng, không để lưu tại trường.

- Định lượng thức ăn chín của số trẻ từng lớp, cần thể hiện rõ tại bảng chia định lượng khẩu phần ăn của trẻ tại bếp, trong sổ giao nhận với GV từng lớp và có chữ ký xác nhận của giáo viên.
Lưu nghiệm thức ăn: Thực hiện đúng quy trình lưu, thời gian (Đủ 24h), được bảo quản trong tủ lạnh theo quy định. Có sổ lưu nghiệm ghi ngày, giờ lưu nghiệm, tên và chữ ký của người lưu nghiệm. Nghiêm túc thực hiện sổ Kiểm thực Ba bước theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực Ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống".

Tổ chức ăn trưa cho CBGVNV: Thực đơn của CBGVNV không trùng thực đơn của trẻ, có đủ sổ sách quản lý kho, bữa ăn công khai, minh bạch, thanh quyết toán đầy đủ vào cuối tháng.

+ Thực phẩm lưu kho của giáo viên, nhân viên phải bảo quản riêng.

+ Nhân viên nuôi dưỡng phải cất túi, thay trang phục lao động, đi người không xuống bếp làm nhiệm vụ và đi người không ra khỏi khu vực bếp cuối ngày.

+ Giáo viên ăn trưa tại phòng ăn nhà trường. Nhà trường sắp xếp GV luân phiên ăn trưa theo ca phù hợp để đảm bảo tốt cho việc quản lý trẻ ngủ trên lớp theo quy định.

- Tiền ăn của trẻ bao gồm cả tiền chất đốt (không thu riêng tiền chất đốt). Không sử dụng tiền ăn của trẻ vào bất kỳ mục đích nào khác.

5. Đội ngũ CBGVNV
5.1. Chỉ tiêu:

- 100% CBGVNV có kiến thức và thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc giáo dục trẻ, Điều lệ trường mầm non, cách phòng chống TNTT cho trẻ.

- Đảm bảo đủ định biên giáo viên nhân viên theo điều lệ trường mầm non phân công nhiệm vụ từng thành viên để CBGVNV thực hiện tốt công việc được giao.

- Phấn đấu 100% cô nuôi đạt danh hiệu giỏi cấp trường, 100%lao động tiên tiến, 01 cô nuôi đạt cô nuôi giỏi cấp Quận.

Bếp đảm bảo dây chuyền làm việc khoa học, giao nhận thực phẩm nghiêm túc, kết hợp với HPND, kế toán, thủ quỹ hoàn thiện chứng từ nuôi đúng quy định.

5.2. Biện pháp:

- Triển khai nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của trường tới 100% GVNV nhà trường

- Chỉ đạo bằng văn bản cụ thể các hoạt động, có kiểm tra đánh giá kết quả, động viên khen ngợi kịp thời, đúng lúc.

- 100% CBGVNVđược tập huấn công tác phòng chống tai nạn thương tích, chống bạo hành trẻ, phòng dịch bệnh theo mùa,phòng chống cháy nổ.

- Tổ chức cho 100% giáo viên, nhân viên tham gia thi quy chế chăm sóc nuôi dạy trẻ với nội dung: Lý thuyết, thực hành.

+ Đối với giáo viên: Thi thực hành tổ chức giờ ăn, ngủ cho trẻ.

+ Đối với cô nuôi chấm phối hợp dây chuyền làm việc + chế biến món ăn tự chọn hoặc chế biến 10 xuất ăn cho trẻ.

- Các hoạt động khác (đón, trả trẻ, vệ sinh môi trường lớp…BGH thường xuyên đi kiểm tra hàng ngày).

Chỉ đạo kế toán và các đ/c có liên quan thực hiện tốt các loại sổ sách theo quy định.
6. Đầu tư cải tạo CSVC trang thiết bị
- Đầu tư cho 100% các lớp  có đủ đồ dùng phục vụ CSND trẻ

- Tổ chức phun thuốc muỗi 2 lần/năm hoặc khi có dịch bệnh

- Cải tạo quy hoạch bồn hoa, mua thêm cây “Xây dựng trường mầm non xanh  - An toàn  - Hạnh phúc” 

+ Sửa chữa đồ chơi ngoài trời để trẻ chơi và xây dựng nội quy vui chơi tại khu thể chất ngoài trời để phụ huynh học sinh tham gia có ý thức bảo quản.

7.Làm tốt công tác tuyên truyền phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường

7.1. Chỉ tiêu :

- 100% các bậc phụ huynh có con em theo học bán trú tại trường nhất trí cao với biện pháp CSND của nhà trường . .

- 100% giáo viên thường xuyên cập nhật thông tin về CSND trẻ phối hợp chặt chẽ thông tin 2 chiều với nhà trường về các biện pháp CSND trẻ .

- 100% nhóm lớp xây dựng góc " Cha mẹ cần biết" có nội dung dinh dưỡng, sức khỏe trẻ và đảm bảo VSATTP

- 100% các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn phường , kết phối hợp tốt với nhà trường trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường , phòng chống dịch bệnh , hỗ trợ nhà trường tài liệu chăm sóc trẻ , tuyên truyền bữa ăn đủ dinh dưỡng đến cộng đồng .

7.2.Biện pháp :

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức CSND trẻ theo khoa học và những yêu cầu trong công tác CSGD trẻ theo hướng đổi mới trên các phương tiện: website, facebook nhà trường, zalo các nhóm lớp, trên hệ thống phát thanh trường,
- Kết phối hợp với phụ huynh tuyên truyền kiến thức CSND trẻ trong các buổi họp phụ huynh đầu năm học, nội dung bao gồm những yêu cầu cần thiết trong việc CSND trẻ theo khoa học, một số kinh nghiệm CSND trẻ mầm non  .

- Các lớp có bảng tuyên truyền " Những điều phụ huynh cần biết, thực đơn trong ngày của bé " Một số nề nếp vệ sinh văn minh trong ăn uống của trẻ trong trường mầm non

- Tăng cường XHH công tác CSGD trẻ , phối hợp thống nhất thường xuyên các yêu cầu nội dung về công tác CSND trẻ giữa gia đình và nhà trường

8.Phân công nhiệm vụ cụ thể.
	Tháng
	Nội dung
	Thời gian
thực hiện
	Người
(bộ phận)
thực hiện
	Cán bộ phụ trách

	8/2022
	- Kiểm tra các đồ dùng, dụng cụ phục vụ công tác bán trú.


	Tuần 1
	GVNV
	HPND

	
	- Đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác CSND.

	Tuần 2+3

	HPND


	HT



	
	- Công khai các cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhà trường năm học 2022 - 2023
	Tuần 4
	NVVT
	HPND

	9/2022
	- Mở đủ các đầu sổ liên quan đến công tác chăm sóc nuôi dưỡng
	Tuần 1
	PHT
	HT



	
	-Tuyên truyền về cống tác CSND trẻ, phòng chống dịch trên website NT

-XD kế hoạch chỉ đạo CSSKBĐ, KH ATTP và PCDB


	Tuần 2+3

	HPND


	HT



	
	Tập huấn xác nhận kiến thức ATTP cho CBGVNV nhà trường

	Tuần 4


	HPND

	HT



	10/2022
	- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống, phòng chống dịch bệnh Covid -19 và dịch bệnh khác và đảm bảo vệ sinh nhà trường

- Kiểm tra công tác đảm bảo VS MT, phòng chống dịch bệnh,


	Cả tháng

	BGH


	HT



	11/2022

	- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi, cô nuôi giỏi cấp trường - hội giảng 20/11.
	Tuần I, II


	GVNV
	BGH

	
	- Tổ chức kiến tập thực hiện quy chế CSND trẻ, các tiết hội giảng đạt kết quả cao.
	Tuần III


	GV
	BGH

	
	Kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, phòng chống dịch bệnh, VSATTP và phòng tránh tai nạn thương tích.trẻ của giáo viên trên lớp


	Cả tháng

	BGH

	HT


	
	- Kiểm tra dây chuyền nấu ăn tổ nuôi

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chăm sóc trẻ tại các lớp học
	Cả tháng
	HPND
	HT

	12/2022
	- Kiểm tra vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học
	Cả tháng
	HPND
	HPND

	
	- Kiểm tra vệ sinh phòng bếp, khu chế biến
	Tuần I
	HPND
	HPND

	
	- Cân sức khỏe định kì cho trẻ


	Tuần II


	GV các lớp
	HPND

HT

	
	- Đánh giá GV và chất lượng CSGD trẻ HKI
	Tuần III


	BGH


	HT

	
	- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn và phòng chống TNTT
	Tuần IV


	HPND
	HPND

	1/2023

	- Phối hợp tổ chức sơ kết học kì I
	Tuần I
	CBGVNV


	HT

	
	- Bồi dưỡng nhân viên giỏi dự thi cấp Quận


	Theo lịch
	GVNV

dự thi
	HPCM,HPND

	
	- Kiểm tra vệ sinh ATTP
	Tuần II
	BGH
	HT

	
	- Tổ chức họp PHHS sơ kết HKI.

- Kiểm kê tài sản trước khi nghỉ Tết.
	TuầnIII
	GV
GVNV
	BGH



	
	- Nghỉ Tết Âm lịch.
	Tuần IV
	CBGVNV
	

	2/2023
	- Chỉ đạo GVNV cho trẻ ăn nóng, uống ấm đúng giờ

- Chỉ đạo các khu dùng nước ấm cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp quy chế chuyên môn các lớp.
	Cả tháng


	 GVNV

GV

GV
	BGH



	3/2023
	- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện qui chế chuyên môn, phòng chống dịch bệnh và phòng chống TNTT, VSATTP trong nhà trường.
	Cả tháng


	BGH
	HT

	
	- Chỉ đạo tổ nuôi, giáo viên chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong thời tiết chuyển mùa


	Tuần I

	BGH

	HT


	
	- Kiểm tra nghiệp vụ nấu ăn nhân viên nuôi dưỡng
	Trong tháng
	BGH

	HT


	
	- Chấm SKKN cấp trường.


	Tuần IV


	Hội đồng chấm SKKN
	HT


	4/2023
	- Tổ chức cân định kì lần 3 cho trẻ - đo, khám sức khỏe lần 2
	Tuần I

	GV

	HPND


	
	- Chuẩn bị cho công tác đánh giá xây dưng “Trường học an toàn – Phòng chống TNTT”
	Theo lịch
	CBGVNV
	HT

	
	- Đón đoàn kiểm tra các danh hiệu thi đua cuối năm
	Theo lịch
	CBGVNV
	HT

	5/2023
	- Chỉ đạo GV chăm sóc sức khỏe cho trẻ, phòng các dịch bệnh mùa hè.


	Tuần I
	HPND, GV

	HT


	
	- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng ngày tại bếp ăn.


	Tuần I

	HPND 

	HT


	
	- Kiểm tra việc thực hiện qui chế chăm sóc trẻ của giáo viên trên lớp
	Cả tháng
	GV
	HT

	
	- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá chất lượng trường mầm non và chuẩn Hiệu phó.
	Tuần II
	BGH, Văn thư
	HT

	
	- Chỉ đạo GV chăm sóc sức khỏe cho trẻ, phòng các dịch bệnh mùa hè.


	Tuần I
	HPND, NVYT, GV
	HT

	
	- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng ngày tại các bếp ăn.


	Tuần I
	HPND, NVYT, NVNB
	HT

	
	- Kiểm tra việc thực hiện qui chế chăm sóc trẻ của giáo viên trên lớp
	Cả tháng
	GV
	BGH

	6+7+ 8/2022
	- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè , phòng tránh TNTT, Vệ sinh an toàn thực phẩmgiáo viên thực hiện quy chế chuyên môn, nề nếp trẻ trong các hoạt động.
	Theo lịch
	BGH
	HT



	
	- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn hè của GVNV
	Cả tháng
	BGH
	HT



	
	- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè , phòng tránh TNTT, Vệ sinh an toàn thực phẩmgiáo viên thực hiện quy chế chuyên môn, nề nếp trẻ trong các hoạt động.
	Theo lịch

	BGH

	HT



     Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu - công tác chăm sóc nuôi dưỡng và công tác bán trú cho trẻ  năm học 2022 – 2023 của trường MN Nắng Mai . Đề nghị CBGVNV nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch.
	Nơi nhận:
- CBGVNV nhà trường – để t/h

 -  Lưu VP
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Lê Thị Hương Giang


	
	


